CHƯƠNG VII

PHƯƠNG HƯỚNG TRỒNG LÚA TRONG NHỮNG THẬP NIÊN TỚI
Bước vào thế kỷ XXI, vấn đề toàn cầu hóa là một xu hướng tiến bộ của thế giới, không thể tránh né được, do các sức ép của hệ thống thông tin, kỷ thuật, khoa học đã và đang phát triển quá nhanh trong cả không gian và thời gian. Do đó, sự hội nhập, hiện đại hóa và công nghiệp hóa đất nước nói chung và nền nông nghiệp nói riêng là những nhu cầu quốc gia thiết yếu, liên hệ chặt chẽ với trình độ tiến bộ của dân tộc mà đa số là thành phần nông dân. Trong chiều hướng đó, nền nông nghiệp cũng như ngành lúa gạo phải có hướng đi mới để đáp ứng mau lẹ nhu cầu và xu hướng của thời đại để không bi tụt hậu.


Để thực hiện các mục tiêu đó, nền nông nghiệp phải có các kế hoạch sát với thực tế hầu thu hút các dự án đầu tư hoặc viện trợ phát triển chính thức (Official development aid: ODA).  Ngân hàng thế giới, Ngân hàng phát triển Á châu (ADB), các cơ quan Liên hiệp quốc (FAO, UNICEF, UNIDO, v.v.) cùng với một số quốc gia đã phát triển như Nhựt bổn, Hoa kỳ, Canada, Úc, Liên minh Âu châu (E.U.) vẫn là những nhà cấp viện chính cho khu vực nông nghiệp, cho vay xóa đói giảm nghèo, đào tạo nhân viên, hiện đại hóa tiến trình công nghiệp và công nghệ sinh hóa.  


Sau đây là một số vấn đề cấp thiết liên quan đến phát triển nông nghiệp và ngành trồng lúa trong tương lai được thảo luận.

7.1.  Hiện đại hóa canh tác lúa 

Hiện đại hóa nông nghiệp rất cần thiết để nâng cao hiệu năng sản xuất, lợi tức nông dân và đồng thời thu hẹp mức chênh lệch công bằng xã hội hiện nay giữa thành thị và nông thôn. Vào thế kỷ 21, ngành canh tác lúa tại Việt Nam không thể tiếp tục mãi hình thức cổ truyền, lấy nhân công làm cơ bản, hiệu năng sản xuất thấp, mức thu nhập kinh tế kém và tốn nhiều thời gian của thế kỷ 20 vừa qua. Với đất hẹp người đông, nước ta cần phải nâng cao hiệu năng lao động, đất đai, dùng nước; bảo vệ đa dạng sinh thái và bảo tồn môi trường lành mạnh để có thể khai thác lâu bền. Đồng thời để dành đất đai cho các hoạt động kinh tế có lợi tức cao. Do đó, công cuộc hiện đại hóa canh tác lúa phải được thực hiện với những mục tiêu như sau:

· Tăng hiệu năng lao động, đất đai và nước.

· Áp dụng quản lý mùa màng và kỷ thuật chính xác.

· Cải tiến chất lượng sản phẩm và tay nghề

· Bảo vệ môi trường lành mạnh.

Để đạt đến các mục tiêu nêu trên, ngành trồng lúa phải thực hiện cơ giới hóa, áp dụng quản lý tổng hợp mùa màng, áp dụng các kỷ thuật tân tiến, phát triển công nghệ bảo quản và biến chế, công nghệ sinh học, đa loại hóa nông nghiệp, mở rộng mạn lưới thông tin, củng cố ruộng đất, tăng gia bền vững canh tác lúa và cổ động tính chất đa năng của ngành trồng lúa. 

7.2.  Công nghiệp hóa ngành trồng lúa

Công nghiệp hóa là một triến trình sản xuất nông sản mà trong đó đa số hoạt động được thay thế bằng máy móc để làm tăng sản xuất trên một đơn vị đất đai, tăng gia hiệu năng lao động và thu hoạch lợi tức cao. Tuy nhiên, Việt Nam hiện đang gặp bốn trở ngại lớn trong việc cơ giới hóa ngành trồng lúa: nông thôn còn thiếu vốn liếng và nghèo khó, thiếu hạ tầng cơ sở, thiếu tin tức, và  kiến thức. Nền kinh tế cả nước chưa phát triển mạnh và nạn thất nghiệp hoặc khiếm dụng nhân công còn nhiều tại nông thôn.  Một khi người dân trồng lúa còn nghèo làm sao họ có đủ khả năng mua sắm các dụng cụ cơ giới và một khi ngành trồng lúa đã được cơ giới rồi thì nhân công thặng dư ở làng ấp sẽ phải làm gì để sinh sống? Cho nên, theo kinh nghiệm của các nước đã hoặc đang phát triển mạnh như Nhựt bổn, Nam Triều tiên, Đài loan, Ma-lay-sia, Thái lan,... điều kiện tiên quyết để cơ giới hóa là kinh tế quốc gia phải phát triển liên tục và đồng bộ cả thành thị lẫn nông thôn.

Bây giờ, nền cơ giới hóa nông nghiệp của xứ còn thấp kém so với các quốc gia Âu Mỹ, ngay cả các nước láng giềng.  Mức độ bình quân trang bi động lực của xứ chỉ độ 0,48 mã lực/ha, trong khi đó Nam hàn 4,11, Trung quốc 3,88, Pakistan 1,02, Ấn độ 1,0 và Thái lan 0,79 (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 1994). Hiện nay, cơ giới hóa tập trung trong 3 ngành: Làm đất, bơm nước và đập lúa.  Theo thống kê chính thức, hiện nay làm đất bằng máy độ 2-2,55 triệu ha (38% diện tích trồng trọt), diện tích bơm nước độ 3,7 triệu ha (55% diện tích trồng lúa) và đập lúa bằng máy độ 4 triệu ha (60% diện tích lúa).  Trong năm 1996, Việt Nam có độ 27.000 máy kéo, Thái Lan 148.000, In-do-nê-sia 56.000, Trung Quốc 688.000 và Ấn Độ 1.354.000.  Sự sử dụng máy kéo của Việt nam tăng khá nhanh, từ 2.500 máy kéo trong 1961 lên 2.800 trong 1970, 25.086 trong 1990 và 122.958 trong 1998 (FAO, 2000) (Phụ bản 15).

Cho nên, công nghiệp hóa nông nghiệp nói chung và ngành trồng lúa nói riêng còn tùy  thuộc vào tình hình kinh tế tại nông thôn và cần phải phát triển kinh tế đồng bộ cả nước. Các diện sau đây cần đặc biệt lưu ý tới (Trần Văn Đạt, 1994):

(i) Trước hết cần phải có các chính sách và luật lệ thích ứng về đất đai, chế độ thuế khóa, giám định chất lượng và môi trường. 

(ii) Sau đó, phát triển chát xám là nhu cầu chính của công nghiệp hóa, đặc biệt trong ngành khảo cứu để tăng gia năng suất và chất lượng của sản phẩm nguyên liệu và biến chế. 

(iii) Chính sách tín dụng là yếu tố chính để khuyến khích các nhà đầu tư và nông dân tham gia vào chương trình cơ giới hóa nông thôn.

(iv) Hạ tầng cơ sở, đặc biệt điện, nước, đường sá, cầu cống, sông rạch tại nông thôn cần được cải tiến và phát triển để tạo sự giao thông và vận tải nông sản dễ dàng đồng thời đưa ánh sáng văn minh vào thôn ấp.

7.3.  Quản lý tổng hợp mùa màng

Quản lý tổng hợp mùa màng (QTM) là một phương pháp được đúc kết thành một gói kỷ thuật gồm có các yếu tố kỷ thuật cần thiết đã có sẵn như quản lý tổng hợp dịch hại (IPM), quản lý tổng hợp dinh dưởng (INM), quản lý tổng hợp nước, quản lý tổng hợp diệt cỏ và các phương pháp canh tác cải thiện khác thích hợp cho mỗi vùng, mỗi địa phương để đạt đến một năng suất mong muốn.  Phương pháp này còn gọi là “Quản lý Mùa Màng Chính Xác” (QMC).  Phương pháp QTM là một kết quả tổng hợp từ kinh nghiệm của các nông dân tiên tiến, chuyên viên khuyến nông và các kết quả thí nghiệm từ các trung tâm khảo cứu.  

Phương pháp này là một  mô hình gồm có một số yếu tố kỷ thuật quan trọng quyết định năng suất tối ưu của một vụ lúa tại một địa phương.  Nếu trong mô hình kỷ thuật này thiếu đi một yếu tố thiết yếu nào đó sẽ làm năng suất sụt giảm theo lối liên hoàn.  Sự thành lập QTM phải qua các giai đoạn sau:

1. Đặt chỉ tiêu về năng suất, thí dụ 8 tấn/ha cho vụ đông-xuân hoặc xuân, 7 tấn/ha cho vụ hè-thu.

2. Khảo sát các yếu tố làm ảnh hưởng đến kết qủa của mùa màng tại một vùng lựa chọn.

3. Điều tra các kỷ thuật canh tác của các nông dân tiên tiến tại địa phương.

4. Cứu xét lại các kết quả khảo cứu đã có và các khuyến cáo kỷ thuật canh tác cho năng suất cao hiện nay.

5. Căn cứ vào kết quả điều tra ở (2), (3) và (4) đúc kết thành một gói kỷ thuật với một số yếu tố quyết định để có năng suất kinh tế cao nhứt.

6. Thử nghiệm, trình diễn và huấn luyện cán bộ và nông dân về mô hình kỷ thuật nêu trên.

Ở xứ Úc, nhân viên khuyến nông đã dùng “Rice Checks” gồm 9 checks hay 9 khuyến cáo để làm tăng năng suất từ 6,5 tấn/ha lên 8,4 tấn/ha trong 10 năm.  Nếu thiếu một yếu tố năng suất lúa sẽ giảm đi một phần.  Nếu thiếu hai hay ba hay bốn yếu tố thì năng suất lúa sẽ bớt đi hai hay ba, hay bốn lần.  Sau đây là 9 khuyến cáo trồng lúa hiện nay của Úc châu (Lacy, 1984):

1) Sửa soạn đất đai: nền móng trồng lúa thành công,

2) Thời gian gieo sạ: Gieo đúng thời vụ cho năng suất tiềm năng cao mỗi năm,

3) Hoàn thành từ 150 đến 300 chồi lúa/m2 và giữ thuần nhất,

4) Áp dụng thuốc diệt cỏ và thuốc sát trùng khi cần thiết,

5) Áp dụng phân căn bản, đặc biệt phân đạm

6) Áp dụng phân đạm đúng lúc cây lúa tượng gié nhờ kỹ thuật phân tích đạm (Near-infra red analysis),

7) Áp dụng chất lân căn bản lúc chất lân của đất dưới 20 ppm,

8) Giữ mực nước tối thiểu 20-25 cm trong lúc thành lập hạt phấn (tránh bất thụ do lạnh), và

9) Thu hoạch càng sớm càng tốt khi hạt lúa chín sinh lý giữa 20-23% ẩm độ của hạt.

* Cần lưu ý mỗi “Check” nêu trên được tạo nên với chỉ tiêu chính xác và được chứng nghiệm.

Áp dụng kỷ thuật QTM nêu trên có thể giúp nông dân làm tăng năng suất lúa bằng cách thu hẹp khoảng cách giữa năng suất của nông dân hiện có và của trung tâm khảo cứu; do đó cải tiến hiệu năng của sức lao động và đất đai đồng thời làm hạ giá thành sản xuất của lúa (Trần Văn Đạt, 2001).

Có 3 loại khoảng cách năng suất như sau (Hình 25):

· Khoảng cách “O”: Khoảng cách giữa năng suất tối đa lý thuyết và năng suất tiềm năng.  Trong hơn 15 năm qua, các chuyên gia lúa gạo đang cố gắng tạo giống lúa có hình thể mới như lúa siêu đẳng (super rice) để nâng năng suất tiềm năng lúa hiện nay từ 10-11 t/ha lên 13 t/ha.

· Khoảng cách “I”: Khoảng cách giữa năng suất tiềm năng của trại thí nghiệm và năng suất tiềm năng của ruộng.  Lúc trước người ta cho rằng nông dân khó có thể thu hẹp khoảng cách năng suất này vì chỉ có trại thí nghiện mới thực hiện được.  Tuy nhiên, gần đây các nước như Ai cập, Hy lạp, Hoa kỳ, Nam Triều tiên, Úc châu, v.v. đã nâng năng suất bình quân của các nước này lên 8-9 t/ha, gần bắt kịp năng suất tiềm năng hiện nay bằng cách áp dụng các kỹ thuật nông nghiệp chính xác hay quản lý tổng hợp mùa màng và cải tiến di truyền của lúa. 

· Khoảng cách “II”: Khoảng cách giữa năng suất hiện nay của ruộng (nông dân bình thường) và năng suất tiềm năng của trại thí nghiệm (hoặc của nông dân tiến bộ).  Khoảng cách năng suất này có thể thu hẹp dễ dàng bằng cải tiến các lề lối quản trị mùa màng kém hữu hiệu.  Khoảng cách năng suất II là thường do giống lúa, đất đai, sâu bệnh, quản trị nước và cỏ dại, cung cấp đầu vào, tín dụng, khảo cứu, khuyến nông,...trong điều kiện không được tối hảo.

	MÔ HÌNH DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TIÊN TIẾN CỦA THÁI LAN

Trong một vùng sản xuất lúa gạo ở cách Bangkok độ 80 km về phía đông bắc, có 3 trạm tư nhân cung cấp dịch vụ nông nghiệp tiên tiến nhằm đáp ứng yêu cầu của nông dân canh tác lúa trên khoảng 3.000 ha.  Mỗi trung tâm phục vụ cho từ 800 đến 1.000 ha lúa.  Ngoài các mặt hàng kinh doanh như phân hóa học, thuốc sát trùng, thuốc diệt cỏ, một số thiết bị, công cụ cầm tay như bình xịt thuốc, v.v., trạm còn có một phòng thí nghiệm khá hoàn chỉnh với hơn 10 cán bộ và công nhân kỷ thuật.  Đặc biệt họ có rất đầy đủ bộ hồ sơ lý lịch của từng thữa ruộng của mỗi hộ nông dân.  Những dữ liệu được liên tục bổ sung, cập nhật hóa và lưu trữ ở các đĩa mềm và máy tính.  Những tin tức như “lịch sử” lề lối canh tác lúa mỗi vụ mùa được ghi nhận kỹ lưỡng, đặc điểm về nông hóa thổ nhưỡng, lich sử phát triển sâu bệnh, năng suất.  Các tin tức này được ghi vào hai cuốn sổ giống hệt nhau.  Trạm giữ một cuốn sổ và nông dân giữ một cuốn sổ.  Nông dân thường gọi là sổ “hai đầu”.

    Khi mùa đến, nông dân đến trạm hoặc gọi điện thoại để nhận những lời hướng dẫn về chọn giống, phân bón, làm đất, thời vụ gieo cấy, dự báo sâu bệnh.  Cán bộ chuyên trách của Trạm căn cứ vào dữ liệu có sẳn ở máy tính và sổ hai đầu của thửa ruộng, kết hợp với quy hoạch sản xuất và thị trường từ Trung Tâm Khuyến Nông của nhà nước, sẽ đưa ra những ý kiến cụ thể đối với hộ nông dân.  Nông dân có thể mua các loại vật tư nông nghiệp nào có hữu ích theo hướng dẫn của cán bộ.  Họ phải trả tiền ngay, hoặc chờ đến cuối vụ (với lãi suất hợp lý). 

    Khi thửa ruộng chớm có hiện tượng sâu bệnh, nông dân chỉ cần báo cáo cho Trạm.  Chuyên viên lập tức đến tại chỗ quan sát, lấy mẩu sâu bệnh về phòng thí nghiệm để phân tích, định loại và sau đó khuyến cáo chọn loại thuốc và phương pháp sử  lý tốt nhứt.  Nông dân chỉ lấy “đơn” khuyến cáo đi mua thuốc theo đơn của Trạm và tự mình áp dụng.  Hoặc nông dân có thể nhờ cán bộ Trạm lo cho với chi phí vừa phải.

   Cách tổ chức dịch vụ nông nghiệp như trên đã tạo ra mạng lưới nông nghiệp và sự liên đới chặt chẽ giữa nông dân  và nhóm tham vấn.  Lợi ích của dịch vụ này như sau: (i) Giá cả vật tư nông nghiệp ít có cơ hội biến động, (ii) Hiện tượng phân, thuốc giả không còn nữa, (iii) Vốn làm mùa của nông dân không cần nhiều và hầu như không bị căng thẳng như các năm trước.  (iv) Các cán bộ có việc làm.  Trong khi lợi tức của Trạm dịch vụ nông nghiệp không thấp hơn các ngành kinh doanh khác và luôn ổn định, nhờ mức thuế doanh thu nhà nước đánh rất thấp, còn thuế lợi tức được miễn hoàn toàn.  Đó là những yếu tố làm cho Trạm duy trì hoạt động lâu dài và có hiệu quả.  Loại Trạm dịch vụ nông nghiệp này được áp dụng rộng rãi trong xứ Thái lan (Ngô Văn Trấn, báo Nhân dân, số 16927, trang 4, 20-11-2001).





Khoảng cách “I”  (Dành cho chuyên gia tạo giống cao năng)         
    


         Khoảng cách “II” (Nông dân khó có thể thu

         hẹp)






                          SINH HỌC     

· giống

· cỏ dại

· sâu bệnh

· đất có vấn đề 

· nước 
· phì nhiêu đất
                                                                                                                                   Khoảng cách “III”: XÃ HỘI-KINH TẾ 

· giá cả

· tín dụng

· tập quán

· hiểu biết

· đầu vào

· tổ chức 

      Năng suất  N/s tiềm   N/s tiềm    N/s ruộng 

lý thuyết    thế của    thế ruộng  hiện nay   

                 trại thí nghiệm

Hình 25: Các loại khoảng cách năng suất (n/s) (sửa đổi bởi Chaudhary 1999 từ  Gomez, 1977)

7.4  Áp dụng các kỹ thuật tân tiến

Sau đây là một số kỹ thuật tiến bộ có thể giúp nông dân trồng lúa được chính xác hơn và có năng suất và lợi tức thu hoạch cao hơn:

Dùng bảng màu để áp dụng phân đạm:  Sử dụng phân hóa học liên hệ chặt chẽ đến năng suất lúa và kinh tế của người trồng.  Tuy nhiên, nông dân chưa hiểu rõ nhu cầu chất dinh dưởng từng thời kỳ của cây lúa nên họ phí phạm rất nhiều trong việc dùng phân hóa học.  Phân đạm có thể bị mất từ 50-70%.  Vì vậy, cách bón  phân đạm nhiều lần trong một vụ lúa có lợi hơn sử dụng một hay hai lần.  Trong chiều hướng quản lý chính xác vụ mùa, các nước tân tiến đã dùng các loại máy phân tích đất nhỏ và có thể mang ra ngoài ruộng, máy đo diệp lục tố để đánh giá nồng độ chất đạm trong lá lúa tại ruộng hầu xác định đúng thời gian và số lượng cần đến chất đạm của cây lúa.  Điều này đã tiết kiệm được phân và đồng thời làm tăng năng suất lúa.   

Gần đây các chuyên gia đã nghiên cứu cách sử dụng “Bảng Màu”, vốn xuất xứ từ Nhật bổn (Hình 26), để định thời kỳ bón phân đạm cho lúa có kết quả rất khích lệ, có thể tiết kiệm phân độ 20-30%.  Bảng màu gồm có 6 bậc thang màu xanh lá cây: màu sắc thay đổi từ màu xanh lá vàng nhạt (số 1) cho đến màu xanh lá đậm (số 6).  Bảng màu giúp nông dân đo cường độ của màu lá liện hệ trực tiếp đến diệp lục tố của lá và tình trạng chất đạm trong lá (IRRI, 1998).  Tiêu chuẩn của bảng màu được xác định với máy đo chất diệp lục tố, cho nên có thể dùng một cách hữu hiệu để hướng dẫn cách áp dụng phân đạm trong canh tác lúa.  

Tuy nhiên, bảng màu ít chính xác hơn máy đo diệp lục tố trong cách đo cường độ của sắc lá vì nhiều khi khó phân biệt chính xác giữa màu của lá và màu của bảng màu khi có sự khác biệt nhỏ. Các loại lúa như lúa địa phương, lúa cao năng, lúa lai có sắc lá khác nhau nên cần phải định tiêu chuẩn của bảng màu cho từng loại lúa và thử nghiệm chúng ít nhất 2-3 vụ mùa trước khi phổ biến cho nông dân sử dụng. Công tác tập huấn nông dân sử dụng bảng màu và khắc phục cách xác nhận tiêu chuẩn cho từng loại lúa ở mỗi địa phương cần đặt hàng đầu.
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Hình 26: Bảng màu nguyên thủy với 7 màu của Nhật Bổn (Furuya, 1987)

Trồng lúa lai:  Mặc dù Việt Nam là một xứ xuất khẩu nhiều gạo, lúa lai vẫn còn chiếm một vị trí quan trọng vì loại lúa này làm tăng năng suất của lúa để dành đất đai cho các loại hoa màu khác có giá trị nhiều hơn, chủ yếu ở những vùng thiếu đất đai như miền Bắc và miền Trung.  Ngoài ra, trồng lúa lai còn tạo thêm việc làm cho nông thôn qua sản xuất hạt giống lúa lai.  Thí dụ điển hình nhứt là Trung quốc.  Theo thử nghiệm tại các trung tâm khảo cứu và ruộng của nông dân, lúa lai cho năng suất bình quân cao hơn lúa thương mãi thông dụng từ 15 đến 20% nhờ tính chất ưu thế lai.  Đa số lúa lai được trồng hiện nay là lúa 3 dòng: dòng bất dục đực (cytoplasmic male sterility), dòng hồi dục (maintainer) và dòng phục hồi (restorer).  Trung quốc hiện đang trồng độ 15 triệu ha lúa lai mỗi năm.  Nhờ chương trình lúa lai này, Trung quốc đã giảm diện tích trồng lúa toàn quốc từ 36,7 triệu ha xuống 31,6 triệu ha trong thời gian từ 1.975 đến 2.000, nhưng vẫn đủ nuôi 1,25 tỷ dân và đã chuyển đổi hàng triệu hecta trồng lúa qua các hoa màu khác có giá trị cao hơn hoặc các ngành nghề khác có lợi nhuận lớn hơn.
Lúa lai được trồng đại trà đầu tiên ở Trung quốc. Quá trình phát triển lúa lai ở nước này như sau (Yuan, 1998):

· 1964: Công cuộc nghiên cứu lúa lai ở đây bắt đầu.

· 1973: Tìm được dòng bất dục (A) từ một loài lúa dại, dòng phục hồi (R) và dòng hồi dục (B).

· 1974: Một số tạp giao với 3 dòng trên đã được tìm thấy có ưu thế cao.

· 1975: Hệ thống nhân và sản xuất hạt lúa lai được hoàn thành.   

· 1976: Vài tạp giao được phóng thích để thương mãi hóa.

· 1976-1995: Lúa lai đã giúp Trung quốc tăng gia sản xuất gần 300 triệu tấn lúa, với năng suất bình quân của lúa lai là 6,7 t/ha so với 5,2 t/ha của lúa thường.

· 1994: Diện tích lúa lai chiếm được 15,7 triệu ha hay gần 50% diện tích trồng lúa toàn quốc.

Ở Việt nam, công tác khảo cứu lúa lai đã bắt đầu từ năm 1982 tại Viện lúa ĐBSCL và Viện Khoa học Kỷ thuật Nông nghiệp Việt nam, trong khi nông dân du nhập lúa lai trồng đại trà tại một số tỉnh ở biên giới của Miền Bắc, như Quảng ninh kể từ năm 1991 với độ 100 ha. Từ đó Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tích cực phát triển chương trình này qui mô hơn với nhập cảng hạt giống F1 và bố mẹ của một số giống lúa lai ở Trung quốc. Trong năm 1994 và 1997, FAO đã giúp Việt Nam hai dự án Hợp tác kỷ thuật (TCP), nhằm chú trọng vào lãnh vực đào tạo cán bộ chuyên môn, huấn luyện nông dân và cung cấp các thiết bị cần thiết cho ngành tạo giống và nhơn giống lúa lai cũng như bố mẹ. Năm 2.000, diện tích lúa lai chiếm khoảng 340.000 ha và năng suất bình quân là 6,45 t/ha. Sự phát triển trồng lúa lai trong 10 năm qua được ghi nhận ở Bảng 33.

Bảng 33: Diện tích, năng suất và sản lượng lúa lai ở Việt nam, 1.991-2.000

	Năm
	Diện tích (ha)
	Năng suất (t/ha)
	Sản lượng (tấn)



	1991
	100
	6,80
	680

	1992
	11.137
	6,66
	74.172

	1993
	34.828
	6,71
	233.969

	1994
	60.007
	5,84
	350.440

	1995
	75.503
	6,14
	451.308

	1996
	137.700
	6,35
	874.395

	1997
	187.700
	6,35
	1.191.895

	1998
	201.000
	6,45
	1.236.000

	1999
	230.000
	6,48
	1.490.000

	2000
	340.000
	6,45
	2.193.000




Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 1999

Trung tâm Khảo cứu Lúa lai cũng được thành lập tại An khánh, Hà nội từ năm 1994 và hiện nay đã có đội ngũ cán bộ với đầy đủ khả năng chuyên môn cao. Đây là trung tâm khảo cứu lúa lai thứ hai trên thế giới, sau Trung quốc, đang hướng dẫn chương trình lúa lai cả nước. Việt nam đã phóng thích hai giống lúa lai UTL 1 và UTL 2 tại đồng bằng sông Cửu long, nhưng không được áp dụng ngoài nông dân vì lúa lai không thích ứng với cách gieo sạ thẳng rất tốn kém về hạt giống ở đồng bằng sông này.  Xin đề nghị Trung tâm Lúa lai và Cục Khuyến Nông-lâm thử nghiệm hai giống trên ở các vùng sinh thái khác nhau để xem có thể sử dụng ở Việt Nam hay không.  

Cục Khuyến Nông-lâm du nhập các giống lúa lai của Trung quốc, như là Sán ưu 63, Sán ưu quế 99, Nhị ưu 63, Nhị ưu 838, Bồi tạp sơ thanh, Bồi tạp 49, Bồi tạp 77... Lúc đầu chất lượng không cao lắm nên giá cả hơi thấp hơn một giống lúa địa phương như CR203 chẳng hạn. Hiện nay các giống lúa lai du nhập từ Trung quốc có chất lượng cao hơn, được giới tiêu thụ chấp nhận. Trung tâm Lúa lai đã phóng thích các giống lúa lai như HYT 50, 56, 57, 60, 68,..., đặc biệt HYT 57 có chất lượng và năng suất cao.  

Gần đây, Công ty Giống cây trồng số 1 và Công ty Cây trồng miền Nam đã bắt đầu nhơn giống lúa lai thành công tại Quận Điện bàn, tỉnh Quãng nam, miền Trung và tại Tiền giang, Hậu giang ở miền Nam, vì các nơi này có khí hậu thuận lợi cho sự nhơn giống lúa lai hơn miền Bắc.  Ngoài ra, Công ty hạt giống tư nhân Trang Nông ở miền Nam cũng đã tích cực tham gia chương trình sản xuất hạt giống lúa lai ở miền Trung và vùng Tiền giang, nhưng kinh nghiệm và vốn liếng còn kém.  Năm 2000, Công ty Giống Cây Trồng miền Nam ở Thành phố Hồ Chí Minh tham gia vào khâu sản xuất hạt giống lúa lai và đã thành công trồng được 5 ha lúa F1.  Năm 2001, Công ty này trồng 40 ha.  Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang khuyến khích các công ty hạt giống tư nhân tham gia chương trình lúa lai trong nước, nhằm làm giảm bớt số lượng hạt giống lúa lai được nhập nội từ các tỉnh miền Nam của Trung quốc.

Đến nay, vấn đề khó khăn nhứt trong vấn đề trồng lúa lai trong nước là tự túc lúa giống F1.  Mặc dù đội ngũ cán bộ chuyên môn lúa lai có đủ tay nghề gồm cả khảo cứu, nhơn giống F1, bố và mẹ tại một số tỉnh, nhưng việc tổ chức sản xuất hạt giống chưa có hệ thống qui củ.  Hy vọng Việt nam sẽ tự túc giống lúa lai càng sớm càng tốt để tiết kiệm ngân sách nhà nước.  Ngành sản xuất hạt giống tư nhân có thể giúp giải quyết hữu hiệu vấn đề này.  Hiện nay, chỉ tiêu trồng lúa lai hàng năm tăng quá nhanh nên sản xuất lúa giống F1 trong nước không thể bắt kịp.  Việt nam đã sản xuất được 1.300 tấn giống F1 mỗi năm và chỉ đáp ứng được 13% nhu cầu; cho nên, phải nhập khẩu bình quân 6.000-7.000 tấn giống lúa lai hàng năm từ Trung quốc!  Trong khi đó các chuyên gia đã xác nhận khí hậu của miền Trung và miền Nam rất thích hợp cho sự nhơn giống lúa lai hơn là miền Bắc và ngay cả Trung quốc vì nhiệt độ cao hơn và không thay đổi nhiều.

Ngành lúa lai trên thế giới trong hơn thập niên vừa qua đã đạt được hai tiến bộ lớn: năng suất hạt giống lai cao và phát triển lúa lai hai dòng.  Tại Việt Nam, năng suất giống lai tăng từ 302 kg/ha trong 1992 lên 1.751 kg/ha trong 1996 và 2.200 kg/ha trong 1998, phần lớn là do kinh nghiệm và tay nghề cao và dùng giống bất dục đực, như  loại Bo có vòi nhụy dài, thụ phấn cao.

Lúa lai hai dòng không cần đến dòng hồi dục, nhưng phải nhờ đến dòng bất dục đực chịu nhiệt cảm TGMS (temperature-sensitive genic male sterility) hoặc quang cảm PGMS (photoperiod-sensitive genic male sterility).  Nếu nhiệt độ trên 26-28oC hoặc thời gian quang cảm (hay ánh sáng ban ngày) trên 14 giờ dòng này sẽ bất dục.  Lúa lai hai dòng có những lợi điểm sau đây (Yuan, 1998):

· Không có nhiều khó khăn do sự liên hệ của dòng phục hồi (B) - dòng hồi dục (R) vì dòng PGMS và dòng TGMS được kiểm soát bởi một hay hai cặp gen lặn.

· Không cần lựa gen phục hồi đặc biệt, cho nên có thể dễ dàng chọn cha mẹ để có ưu thế lai cao.  Kinh nghiệm cho biết trên 95% giống lúa có thể làm phục hồi độ hữu thụ của dòng PGMS/TGMS trong khi CSM chỉ có 5% dòng có thể dùng làm dòng phục hồi.

· Giá thành sản xuất hạt giống F1 sẽ được giảm bớt vì không cần dòng hồi dục.

· Ảnh hưởng sự cố của hệ thống bất dục có thể tránh được và các dịch sâu bệnh do hệ thống bất dục đực tạo nên không còn nữa. 

Hiện nay, Việt nam có những giống lúa hai dòng như: 11S, TM4, MT4 (của Viện Di truyền), Bồi tạp thanh sơn 49, 77,...  Riêng Trung quốc đã trồng được hơn hai triệu hecta trong năm 2000 (Liên lạc với Giáo sư Yuan Longping, 2001).  Đây là một phương pháp trồng lúa lai triển vọng trong tương lai, nhưng còn đòi hỏi công cuộc nghiên cứu để kiện toàn phương pháp này trong một thời gian nữa.  Việt nam đang có nhiều công tác nghiên cứu trong lãnh vực này.

Lúa lai một dòng tức là lúa vô tính (apomixis) có khả năng ổn định ưu thế lai ngay sau thế hệ F1 nên không bị mất đi tính chất di truyền và nông dân không cần thay đổi giống lúa lai cho mỗi vụ mùa như hiện nay.  Loại lúa này đã và đang được tìm kiếm trong các nghiên cứu ở Mỹ, IRRI, Trung quốc, Nhựt bổn, Ấn độ, nhưng chưa có kết quả như mong muốn.  Những ưu điểm của apomixis gồm có:

1) Vì cây apomixis sinh ra từ tế bào mẹ mà không cần thụ phấn nên có đầy đủ các đặc tính của cây mẹ.  Tính chất nổi bật của cây này là có được độ thuần cao, cho nên sẽ làm dễ dàng các hoạt động cơ giới, biến chế và tiêu thụ;

2) Các chuyên gia có thể tạo ra những cây với các đặc tính nông học mong muốn, như năng suất cao, kháng sâu bệnh, chịu đựng hạn hán, v.v.

3) Có thể tạo ra vô số giống lai từ loại cây apomixis, do đó làm đa dạng hóa gen của thực vật;

4) Các đặc tính di truyền của hạt giống apomixis không bị mất, cho nên không cần phải thay đổi giống;

5) Có thể tránh được các bệnh truyền nhiễm từ các siêu vi khuẩn do sự nhân giống vô tính như chiết cành, thân, củ;

6) Tránh được sự thất mùa do ảnh hưởng của khí hậu bất lợi đến sự thụ phấn, kết trái, kết hạt. 

Các lợi ích này và một số ưu thế khác của apomixis đang được các khoa học gia đặc biệt lưu tâm.  Một khi người ta tìm hiểu được rõ ràng đặc tính của apomixis và có thể sử dụng dễ dàng trong ngành tạo giống, công cuộc phát minh về giống apomixis có thể đưa đến một cuộc cách mạng mới trong lãnh vực nông nghiệp.

Tóm lại, vấn đề phát triển rộng rãi lúa lai trên thế giới gồm cả Việt nam đang còn gặp các khó khăn lớn như sau:

· Ưu thế lai của các giống lúa lai phổ biến không được ổn định theo thời gian và không gian;

· Chất lượng của lúa lai được phóng thích sớm không thích ứng với khẩu vị của nhiều giới tiêu thụ;

· Chưa nắm vững kỷ thuật bảo tồn đặc tính thuần di truyền của các tạp giao được phóng thích và các dòng cha mẹ;

· Sản xuất hạt giống lúa lai còn gặp phải khó khăn trong cả phương pháp canh tác và giá thành còn cao;

· Cơ chế cho sản xuất giống của dòng cha mẹ chưa được xây dựng ổn định;

· Vấn đề chuyển giao kỷ thuật đến nông dân để có ưu thế cao của lúa lai còn chậm chạp;

· Chuyên viên đào tạo về lai giống và sản xuất giống lúa lai chưa đáp ứng đủ nhu cầu khi kỷ thuật này được phổ biến đại trà; và 

· Giới thẩm quyền chưa đặt đúng tầm quan trọng của lúa lai hoặc chưa có tổ chức hợp lý trong sản xuất và phân phối hạt giống F1.
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Hình 27: Sản xuất hạt giống lúa lai ở Việt Nam
Trồng lúa siêu đẳng hay lúa Super:  Tiềm năng của năng suất lúa trên thế giới đã ngưng đọng từ hơn 30 năm nay.  Giống lúa IR 8 vẫn còn chiếm địa vị hàng đầu với tiềm năng 10t/ha trong điều kiện nhiệt đới, vì tổng sản lượng chất xanh (biomass) của cây lúa và chỉ số thu hoạch của các giống lúa phổ biến không thay đổi. Cũng nên biết tiềm năng của lúa ở vùng ôn đới đến 13t/ha vì khí hậu thuận lợi hơn bởi lúa của vùng này chỉ trồng vào mùa hè có ngày dài, nhiều ánh sáng, ít mây và nhiệt độ ban đêm thấp.  Năng suất bình quân của California là 9,8 t/ha, Úc Châu 8,4 t/ha, Ai Cập 8,5 t/ha và Nam Triều tiên 7,5 t/ha.  Vì vậy các chuyên gia lúa gạo trên thế giới đang nghiên cứu đưa năng suất tiềm năng lúa lên 15 – 17 t/ha. 

Viện Khảo cứu Lúa gạo Quốc tế tại los Banos, Philippin đã bắt đầu nghiên cứu về phương diện sinh lý cây lúa để tạo thành loại lúa siêu đẳng từ năm 1985 và bắt đầu lai giống lúa siêu đẳng từ năm 1989.  Họ dùng chiến lược hai bậc: (1) trước hết tạo giống lúa giữa Indica và Japonica nhiệt đới để có 12,5 t/ha và (2) sau đó dùng phương pháp lúa ưu thế lai để tăng từ 12,5 t/ha lên 15 t/ha.  Họ hy vọng có được giống lúa siêu đẳng này để nông dân trồng vào năm 2005.  Hiện nay, Viện đã tạo được các dòng có năng suất từ 11-12 t/ha, nhưng có ba vấn đề cần phải giải quyết: chất lượng kém, dễ bị sâu bệnh nhứt là rầy nâu và nhiều hạt lép.  Vấn đề nhiều hạt lép là khó khăn nhứt vì do vấn đề sinh lý của cây lúa tạo ra bởi thời gian cung cấp chất tinh bột từ lúc trổ bông cho đến lúc chín (từ lúa sữa đến lúa chắc) quá ngắn chỉ có 25-35 ngày ở điều kiện nhiệt đới.  Cho nên, tốc độ vận tải của chất tinh bột trong cây lúa vào giai đoạn này đang được các chuyên gia lúa gạo chú ý đến.  Quan niệm kỷ thuật về lúa siêu đẳng hiện đang được xét lại tại IRRI, chủ yếu về phương diện sinh lý học và phối trí hình dạng cây lúa.
Để hoàn thành mục tiêu trên, lúa siêu đẳng cần hội đủ các tiêu chuẩn của cây lúa như sau: 3-4 chồi mỗi bụi lúa, 200-250 hạt trên mỗi gié, 90-100 cm chiều cao, thân cứng, lá dầy, xanh đậm và thẳng đứng, hệ thống rễ mạnh, 100-130 ngày, kháng những sâu bệnh quan trọng và chất lượng cao.  Lúa siêu đẳng đã thành công ở các nước trồng lúa vùng ôn đới vì khí hậu các nơi này thuận lợi hơn trong đó thời gian ngậm sữa kéo dài hơn từ 40 đến 50 ngày, nhờ nhiệt độ thấp vào cuối vụ. 


Trên thế giới, lúa siêu đẳng cũng được nghiên cứu tại Trung quốc và Nhựt Bổn.  Tại Trung quốc, đã phóng thích lúa siêu đẳng như Teging, Shanshua,...với năng suất dộ 10-12 t/ha.  Nhựt Bổn đã tạo ra giống lúa Oochikara với hạt to hơn gắp đôi hạt thường với năng suất đến 16,9 t/ha. Cho nên, Nhựt bổn dùng loại gạo này để phục vụ ngành chăn nuôi.  Tuy nhiên, lúa siêu đẳng cũng có thể mang đến vài vấn đề tiêu cực vì lúa này đòi hỏi số lượng phân hóa học lớn hơn, làm ảnh hưởng môi sinh và xuất hiện của sâu bệnh nhiều hơn.  Do đo, thử thách lớn cho ngành khảo cứu lúa gạo là làm sao vừa tăng năng suất và chất lượng lúa gạo vừa sử dụng ít chất hóa học, ít nước và ít đất để thỏa mãn nhu cầu của dân số gia tăng nhanh và bảo vệ môi trường để canh tác được vững bền.

7.5.  Phát triển công nghệ bảo quản và biến chế  

Ngành công nghiệp biến chế nông sản gồm cả lúa rất quan trọng vì làm tăng gia trị gía của nông sản, làm bớt khó khăn trong vấn đề bảo quản và thị trường tiêu thụ, tạo công việc làm và đồng thời giúp canh tân hóa nền nông nghiệp cổ truyền hiện nay.  Công nghệ của nước còn thô sơ đã và đang làm ngăn trở sự phát triển lớn mạnh của nền nông nghiệp trong nước. Thật vậy, vì chưa có công nghệ bảo quản và biến chế tiến bộ, nông sản chưa sản xuất được nhiều mà đã ứ đọng dư thừa, không có đầu ra.  Đây là hiện tượng bế tắc của nền nông nghiệp Việt nam hiện nay.  Cho nên công nghệ sau thu hoạch, chủ yếu là bảo quản và biến chế rất quan trong trong nền kinh tế nông nghiệp của nước.  Hiện nay nhà nước cần quan tâm đến hai diện này, qua đầu tư toàn diện và đầy đủ về kỷ thuật hiện đại cũng như  phát triển khả năng và tay nghề chuyên môn.  

Hiện nay, ngành công nghiệp gồm hàng ngàn hợp tác xã nhỏ, nhưng đa số có hiệu năng còn thấp kém.  Ngành biến chế lúa gạo, đặc biệt dành cho xuất khẩu tương đối cải thiện nhanh nhằm nâng cấp chất lượng để có thể cạnh tranh trên thị trường thế giới.  Tuy nhiên, ngành này vẫn còn nhiều khó khăn phải khắc phục.

Nông dân còn lo ngại nhiều về thu hoạch và phơi sấy lúa vào mùa mưa trong vụ hè thu.  Lúa có thể bị thiệt hại từ 15 dến 30% ở nông thôn vì thiếu phương tiện phơi sấy, năng lượng và mùa mưa kéo dài.  Theo tài liệu FAO, lúa bị hư mất ở giai đoạn thu hoạch độ 1,5%, đập lúa 1,5%, phơi sấy 2%, chuyên chở 1%, tồn trữ 5% và xay chà 5% (Project FAO/VIE/80/014). Ngành tồn trữ lúa tại nông thôn còn yếu kém, chưa đạt tiêu chuẩn để đảm bảo chất lượng cao.  Người ta ước lượng dân chúng tiêu thụ độ 80% số lúa sản xuất và các kho vựa thường có khả năng chứa độ 1-2 tấn mà thôi.  Hợp tác xã chứa độ 50-200 tấn.  Đối với thế giới, Việt nam có khả năng tồn trữ lúa gia đình ở mức độ thấp nhất mặc dù là nước xuất cảng lúa gạo đứng vào hàng thứ hai trên thế giới vì thiếu kho vựa. Dù có một số nhà máy xay chà gạo để xuất cảng, xứ sở vẫn còn rất nhiều nhà máy xay chà xưa củ, mà đa số là loại máy Engleberb và số còn lại là loại dùng đĩa chà nhỏ hay những nhà máy nhỏ Nhựt bổn với trục chà bằng cao su.  Khả năng chà từ 5 dến 400 tấn mỗi ngày.  

Lãnh vực này còn cần nhiều đầu tư để nâng cao chất lượng của gạo, đặc biệt cho xuất khẩu vì sự cạnh tranh thị trường gạo trên thế giới càng ngày càng mãnh liệt. Do đó cần phải cải tiến quản lý thị trường và xuất khẩu cũng như cần phải giảm bớt giá thành của lúa để tránh thiệt thòi cho nông dân. Ngoài ra, cần phải thành lập các kho vựa cấp vùng và khu tại ba miền Bắc, Trung và Nam để củng cố vấn đề an ninh lương thực và làm giảm bớt dao động giá cả trên thị trường thành thị cũng như địa phương và điều hòa ngành xuất khẩu (Trần Văn Đạt, 1990).

7.6.  Công nghệ sinh học trong ngành trồng lúa:  

Thế kỷ 21 sẽ là kỷ nguyên của công nghệ sinh học và tin học.  Hiện nay công nghệ sinh học đang được quan tâm đặc biệt bởi các nhà khoa học, đầu tư, thương mãi và các người làm chính sách nhà nước vì hiệu năng, lợi ích và ảnh hưởng môi trường ở các nước đã tiến bộ.  Tuy nhiên, không giống như trong thời kỳ Cách Mạng Xanh vừa qua, tại các nước đang phát triển ngành công nghệ sinh học còn là những phương tiện kỷ thuật xa xỉ, đặc biệt với trình độ cấp cao.  

Hiện nay, cộng nghệ sinh học tiến bộ rất nhanh trong nhiều lãnh vực như nghiên cứu DNA, tái bản (cloning), chương trình genôm, đánh dấu phân tử, QTL (Quantitative Trait Loci), tạo giống nhờ đánh dấu gen, thông tin sinh học, v.v. trong phòng thí nghiệm và áp dụng, cũng như chúng ta đã chứng kiến tiến bộ nhảy vọt của ngành tin học trong thập niên vừa qua.  Tuy nhiên, phần lớn công cuộc nghiên cứu, canh tác đại trà tập trung ở một số nước kỹ nghệ trên thế giới, như Canada, Mỹ, Anh, Đức, Thụy sĩ, v.v..  Trong khi đó công nghệ sinh học ít được quan tâm ở nhiều xứ đang phát triển vì khâu này đòi hỏi kỷ thuật cao và đầu tư lớn trong khảo cứu.  Thật vậy, muốn phóng thích một hoa màu cải tiến di truyền (GMC= genetic-modified crop) như cây đậu nành chịu đựng thuốc diệt cỏ phải cần ít nhất từ 13-15 năm, trong đó độ 8-10 năm để xác nhận giống đậu nành GMC có tính chống chịu thuốc diệt cỏ và 5-6 năm để lai tạo với giống cao năng và trắc nghiệm an toàn sinh học trước khi phóng thích (Teng, 2000).  Ngoài ra, ngành công nghệ sinh học phải cần vốn đầu tư  rất lớn để chế tạo và thương mãi một sản phẩm GMC.  Chẳng hạn, một dược phẩm GMC cần đầu tư khoảng 500 triệu đô la, một loại thuốc sát trùng GMC 200 triệu đô la, một hoa màu GMC 30 triệu đô la; và phải cộng thêm 5-6 triệu đô la cho tốn kém về luật lệ điều hành và kiểm soát (Fresco, 2001).  Chương trình nghiên cứu tạo cây “lúa vàng” được tài trợ khoảng 100 triệu đô la.

Cho nên sự áp dụng công nghệ sinh học tại các nước đang phát triển cần có kế hoạch kỹ lưỡng và thực tế trong chiều hướng khai thác triệt để các kỹ thuật trình độ cấp thấp và cấp trung cho ứng dụng, như cấy mô, cứu trợ phôi, ngẩu biến, chẩn đoán nguyên nhân bệnh, tin tức công nghệ sinh học, luật lệ an ninh sinh học đồng thời chuẩn bị đào tạo thêm chất xám để tiến lên trình độ cao trong tương lai. Phương pháp biến đổi gen có thể được chú trọng đến tùy trường hợp có khả năng thực dụng.  Công tác nghiên cứu về khía cạnh kinh tế của các công nghệ sinh học thảo mộc cũng cần được quan tâm đặc biệt tại các xứ chậm tiến gồm cả Việt nam (Trần Văn Đạt, 2000).   


Trong năm 2.000, độ 42 triệu ha hoa màu biến đổi gen được trồng và tập trung chỉ trong 4 nước: Mỹ, Canada, Argentin và Trung quốc với 99% diện tích trồng loại hoa màu nầy trên thế giới.  Bốn loại hoa màu chính được sử dụng trong công nghệ sinh học là đậu nành, bông vải, Canola và bắp (Bảng 34).  Lúa kháng thuốc diệt cỏ vừa được phóng thích để trồng đại trà ở Mỹ.  Hoa màu có gen kháng thuốc diệt cỏ chiếm 71% tổng số diện tích của các loại gen biến đổi khác trên thế giới trong năm 1999 và tăng lên 74% trong năm 2000.  Trong khi đó, gen kháng sâu chiếm 22% in 1999 giảm xuống 19% trong 2000.  Gen tổng hợp kháng thuốc diệt cỏ và kháng sâu (H/Bt) chiếm 7% trong năm 1999 và 2000 (Bảng 35).

Bảng 34: Diện tích và bách phân của 4 loại hoa màu chính 
biến đổi gen được trồng trong năm 2.000

	Hoa màu


	Hoa màu biến đổi gen

(triệu ha)
	Tổng cộng hoa màu (biến đổi và không biên đổi gen)

(triệu ha)
	% diện tích hoa màu biến đổi gen/diện tích tổng cộng

	Đậu nành
	25,8
	72
	36

	Bông vải
	10,3
	34
	16

	Canola
	5,3
	25
	11

	Bắp
	2,8
	140
	7

	Tổng cộng
	44,2
	271
	16


Nguồn: James, 2001. 

Bảng 35: Diện tích của hoa màu có gen kháng thuốc diệt cỏ, 
kháng sâu, vi khuẩn và loại khác trong 1999 và 2000 (triệu ha)

	Đặc tính kháng


	1999
	%
	2000
	%
	+/-
	%



	Thuốc diệt cỏ (H)
	28.1
	71
	32.7
	74
	+4.6
	+16

	Sâu bọ (Bt)
	8.9
	22
	8.3
	19
	-0.6
	-7

	H/Bt
	2.9
	7
	3.2
	7
	+0.3
	+10

	Vi khuẩn/ loại khác
	<0.1
	<1
	<0.1
	<1
	<0.1
	--

	Toàn thế giới
	39.9
	100
	44.2
	100
	+4.3
	11


Nguồn: James, 2001.
Song song, vấn đề an toàn và ảnh hưởng môi trường cần phải đặc biệt quan tâm đến.  Mặc dù còn phôi thai, kỷ thuật tái phối hợp DNA đã trở nên một đề tranh luận về phương diện kỷ thuật, đạo đức, tôn giáo, thương mãi,...trên thế giới bởi vì kỷ thuật này làm biến đổi cấu trúc di truyền quan trọng bậc nhất của tế bào sinh vật.  Hiện nay, các kỷ thuật làm tái phối hợp và pha trộn gen đã và đang được đề cập tới rất nhiều như kỷ thuật làm dấu gen, làm dấu sinh hóa, làm dấu DNA (như in dấu tay), tổng hợp genomes của mễ cốc, làm dấu tế bào để đánh dấu gen, bản đồ QTL, tái bản gen, “biochip”, micro-arrays, v.v.

Bảng 36 cho những thí dụ về cây lúa biến đổi sinh học với các gen có nông tính như chịu đựng thuốc diệt cỏ, kháng vi khuẩn vằn, bạc bẹ lá, sâu đục thân, v.v.; trong khi đó, Phụ bản 15 cho biết những thí dụ về làm bảng đồ gen của các đặc tính nông học quan trọng với cách đánh dấu phân tử trong lúa.

Bảng 36: Những thí vụ về cây lúa biến đổi sinh học có mang 
gen nông tính quan trọng

	Gen chuyển hoán
	Phương pháp chuyển gen
	Đặc tính sử dụng
	Dẫn chứng



	Bar
	Microprojectile bombardment
	Chịu thuốc diệt cỏ
	Cao et al., 1992

	Bar
	PEG-mediated
	Chịu thuốc diệt cỏ
	Datta et al., 1992

	Coat protein gene
	Protoplast electroporation
	Chịu siêu vi khuẩn vằn
	Hayakawa et. al., 1992

	Chitinase
	PEG-mediated
	Kháng bạc bẹ lá
	Lin et al., 1995

	CryIA(b)
	Protoplast electroporation
	Kháng sâu đục thân vằn
	Fujimoto et al., 1993

	CryIA(b)
	Particle bombardment
	Kháng sâu đục thân vàng và vằn
	Wuhn et al., 1996

	CryIA(b)
	Particle bombardment
	Kháng sâu đục thân vàng và vằn
	Ghareyazie et al., 1997

	CryIA(c)
	Particle bombardment
	Kháng sâu đục thân vàng 
	Nayak et al., 1997

	CpTi
	PEG-mediated
	Kháng sâu đục thân hồng và vằn 
	Xu et al., 1996

	Corn cystatin (CC)
	Protoplast electroporation
	Tác dộng sát trùng đối  Sitophilus zeamais
	Irie et al., 1996


       Nguồn: Khush, 1998

Chương trình Genôm quốc tế: Nhựt Bổn và 9 quốc gia khác đang thực hiện một chương trình nghiên cứu về sự nối tiếp genôm (sequencing the genome) của giống lúa japonica Nipponbare (còn được biết GA3) (có khoảng 440 triệu cặp base), bắt đầu từ năm 1998 và dự trù kết thúc trong 10 năm.  Tuy nhiên, sau khi Công ty Monsanto cho phổ biến bản thảo Genôm cho các nhà khoa học sử dụng miễn phí chương tình genôm này có thể hoàn tất vào năm 2003.  Ba mục tiêu chính của chương trình này là:

(ii) Hoàn tất nối chuổi genôm (sequencing)

(iii) Làm sáng tỏ nhiệm vụ của gen và sự liên kết của chúng

(iv) Áp dụng tin tức về genome trong tạo giống

Đây là công trình lớn thứ hai trên thế giới, tốn kém độ 200 triệu đô la, sau chương trình nối tiếp genôm của loài lưỡng tử diệp Arabidopsis (thuộc họ mù-tạt).  Các chương trình này rất quan trọng vì là những hệ thống kiểu mẫu cho sự phân tích di truyền hầu giúp hiểu biết nhiều hơn về sự biểu lộ gen, tái bản DNA, tổ chức, phối hợp và tiến hóa các nhiễm sắc thể.  Các nhà khoa học cho rằng nghiên cứu trên những chuỗi gen (genome) sẽ có nhiều áp dụng thực tiễn hơn là nghiên cứu trên từng gen vì các đặc tính nông học như năng suất, khả năng cố định đạm, chịu hạn hán... là do những chuỗi gen quyết định (Phụ bản 16).

Bt gen: Hiện nay, chưa có áp dụng đại trà về các thành quả công nghệ sinh học trên lúa, nhưng đã tạo được một số giống lúa chuyển gen. Chẳng hạn, sự pha trộn gen độc tố của vi khuẩn Bacillus thurengiensitalic (Bt) biến đổi trong cây lúa để làm cho cây có khả năng chống kháng sâu đục thân vàng, sâu cuốn lá, nhưng mức độ kháng dài lâu chưa thể khẳng định được.  Ngoài ra, công nghệ sinh học áp dụng cho kháng chống các loài côn trùng cần được nghiên cứu cẩn thận vì các loài này có thể vượt qua sức kháng chống nhân tạo do nguyên tắc cạnh tranh sinh tồn.  Sau đây là 4 khuyến cáo dùng Bt gen để chống kháng sâu đục thân của IRRI: (i) Không nên dùng giống lúa Bt không có mức độc cao (0,2% chất protein lá hòa tan), (ii) Phóng thích giống lúa Bt có 2 Bt gen độc khác nhau, (iii) Không phóng thích các giống Bt  biến đổi của các giống lúa phổ thông.  Cần có một số ruộng lúa (nơi “tị nạn”) không có Bt gen, và (iv) Cần có hệ thống theo dõi mức kháng chống côn trùng.   

Gen có enzym ngăn cản thành lập protein và Alpha-amylase trong côn trùng được chú ý tới như là một thành phần trong hệ thống bảo vệ thiên nhiên đối với côn trùng.  Chuyên gia đã chuyển gen chống tạo thành chất trypsin của đậu rằn (Cpti) cho cây lúa để chống sâu đục thân vằn và sâu đục thân màu hồng (Xu et al., 1996).

Kỷ thuật “áo protein” đang được sử dụng để chống lại vài loài siêu vi khuẩn trong cây lúa đối với bệnh bạc lá (bacterial blight), Tungro.  

Gen kháng thuốc diệt cỏ giúp cho hoa màu chống lại thuốc diệt cỏ khi được áp dụng loại thuốc này, như là “ roundup ready” của cây lúa, khoai tây hoặc đậu nành.  Sử dụng loại cây có gen này sẽ làm giảm bớt số lần áp dụng thuốc diệt cỏ, nghĩa là làm tăng lợi tức.  Tuy nhiên, gen này có thể truyền qua các loài cỏ dại khác có thể làm cho các loài này chống lại thuốc diệt cỏ.  Đây có thể là điều nguy hiểm đáng lưu ý.  

Kỷ thuật hủy diệt hạt giống làm cho các hạt giống loại này không thể nẩy mầm được nếu được trồng trở lại mùa sau hầu bảo vệ chủ quyền hạt giống. Kỹ thuật này đang bị chỉ trích mạnh mẽ bởi dư luận trên thế giới vì chỉ nhằm phục vụ cho các công ty và bắt buộc nông dân phải mua lại hạt giống để trồng trong mỗi vụ mùa.  

Cải thiện tổng hợp sinh học chất tinh bột: ADP-glucose phyrophosphorylase (ADPGPP) là một loại enzym quan trọng trong điều chỉnh tổng hợp chất tinh bột ở mô thực vật.  IRRI đã truyền gen glgc16 (từ E. coli) của giống khoai tây qua cây lúa để làm tăng tổng hợp chất tinh bột vì gen này làm tăng tinh bột trong khoai tây (Khush, 1999).

Cây lúa C4: Các nhà khoa học Nhật bổn và trường Đại học tiểu bang Washington ở Mỹ đã sử dụng hệ thống Agrobacterium để đưa gen quang tổng hợp C4 (ba loại enzymes) từ cây bắp vào cây lúa japonica và làm tăng mức quang tổng hợp của cây lúa này lên 30%, bằng cách biến đổi loài lúa C3 thành loài “lúa C4”, nhưng kết quả còn đang được đánh giá.  

Tăng hàm lượng dinh dưởng của lúa: Kỷ thuật biến đổi gen còn nhằm làm tăng gia hàm lượng các bần tố dinh dưởng cần thiết để chữa trị các chứng bệnh thiếu Vitamin A, Vitamin B và chất sắt của con nguời. Các nhà khoa học còn đang cố gắng chế tạo các thức ăn như trái cây có các loại gen dùng trong việc ngừa chủng các loại bệnh quan trọng. Gần đây một chuyên gia Nhựt bổn đã biến đổi gạo để dùng làm chất tạo ra thuốc chủng cho bệnh hepatitis B để thay máu.

Lúa “vàng”  là loại thực phẩm biến đổi di truyền sản xuất chất tiền sinh tố A (beta carotene) có thể dùng để chống bệnh thiếu vitamine A cho hơn 200 triệu trẻ con trong các xứ chậm tiến.  Lúa vàng là thành quả của một dự án tốn kém độ 100 triệu đô la với sự tài trợ của cơ quan Rockefeller Foundation.  Một đội ngũ khoa học hướng dẫn bởi Giáo sư Ingo Potrykus ở Swiss Federal Institute of Technology, Zurich, và Dr. Peter Beyer, Đại học Freiburg, Đức quốc.  Họ đã đưa vào cây lúa (TP 309) các gen của vi khuẩn (Erwinia) và cDNAs từ Narcissus pseudonarcissus để tạo ra hạt lúa có màu vàng do nhiễm sắc thể carotenoid tích tụ (Beyer and Potrykus, 2000).  Vào tháng 5 năm 2000, các nhà phát kiến này tuyên bố công ty Greenovation and Zeneca sẽ giúp phổ biến tự do, rộng rãi loại lúa vàng cho mục tiêu nhân đạo.  Tuy nhiên, phải chờ ít nhất 4-5 năm nữa, lúa vàng mới có thể sử dụng vì loại lúa này còn ở dạng lúa kém năng suất, cần phải được lai tạo để chuyển đặc tính lúa vàng vào cây lúa có năng suất cao trước khi sẵn sàng cho nông dân trồng.  Vào tháng 5- 2001, IRRI nhận được một số hạt giống lúa vàng và đang lai tạo với các giống lúa phổ biến hiện nay như IR 64 và một số giống lúa khác.  Lúa vàng cũng được chuyển giao cho Ấn độ thử nghiệm.


Vì loại lúa vàng còn trong vòng nghiên cứu nên hàm lượng dinh dưởng đặc biệt bê-ta carotene chưa thể xác định chính xác.  Cũng nên cần biết rằng hàm lượng sinh tố A khuyến cáo cho trẻ con là 0,3 mg mỗi ngày và chỉ số biến đổi từ bê-ta carotene thành sinh tố A là 6.  Lúa vàng sơ khởi (chưa nấu) hiện nay chứa 1,6-2,0 microgram/gram, nghĩa là 200 lần hơn về bê-ta carotene  đối với lúa thường.  Vì vậy, trẻ con cần ăn từ 1.800 đến 2.250 grams lúa vàng mỗi ngày để thỏa mãn loại sinh tố này.


Tuy nhiên, màu vàng của hạt gạo có thể là yếu tố làm cho giới tiêu thụ gạo khó chấp nhận vì tập quán, cũng như họ không ưa thích ăn gạo lức vậy.  Vì thế, gần đây một số khoa học gia cố gắng làm cho màu vàng của Lúa vàng mất đi, nhưng vẫn còn chứa sinh tố A, bằng cách đưa một gen vào hạt gạo vàng với hai mục đích.  Thứ nhứt, mỗi phân tử beta-carotene có thể cho hai phân tử retinol và được hấp thụ nhiều hơn beta-carotene. Thứ hai, phương pháp biến đổi gen này có thể làm cho hạt lúa vàng có hạt gạo không còn màu vàng nữa (Liên lạc với Dr. Hans Verhoef, 2002).

Công luận trên thế giới về GMC

Ngành công nghệ sinh học có ảnh hưởng rất lớn đến môi trường, đời sống và sức khoẻ loài người. Trong ngắn hạn, công nghệ sinh học nông nghiệp là một dụng cụ và phương tiện có thể dùng trực tiếp hoặc phối hợp với các dụng cụ khác làm giảm bớt nguy hiểm của các hóa chất sát trùng và diệt cỏ. Trong dài hạn, ngành công nghệ sinh học có thể làm tăng gia năng suất nông sản và bảo vệ sự bền vững trong nền nông nghiệp, đồng thời có thể giúp giải quyết sự nghèo khó và bảo đảm an ninh lương thực trên thế giới.  

Mặt khác, áp dụng công nghệ sinh học trong một vài lãnh vực hiện nay đang bị nghi ngờ có thể gây ra một số ảnh hưởng tiêu cực đến sức khoẻ con người và môi trường.  Vì thế, ở các xứ Âu châu và Bắc mỹ có nhiều công luận bất lợi và hiện đang tranh luận về các diện tích cực cũng như tiêu cực của ngành này.  Về lúa gạo, hiện nay chỉ có 4 xứ, Trung quốc, Nhựt bổn, Philippin và Mỹ chấp nhận cho thử nghiệm cây lúa GMC theo những điều lệ đã được thiết lập mà thôi.

Cơ quan FAO và các tổ chức liên hệ thường cung cấp các loại diễn đàn chính thức hoặc bán chính thức, bằng các cuộc hội nghị hoặc giao lưu tranh luân điện thư cho những giới có khuynh hướng và lập trường khác nhau để thảo luận và trao đổi ý kiến hầu tìm ra giải pháp có lợi không những cho giới sản xuất mà còn cả giới tiêu thụ cũng như thành phần nông dân trong các nước còn kém phát triển.

Trên diễn đàn quốc tế, các lợi ích và rủi ro trong khi sử dụng các hoa màu GMC được phân tích rất rõ ràng (FAO, 2001b).  

Về mặt tích cực, các điểm sau đây thường được đề cập đến:

· Hoa màu GMC cần ít lần áp dụng thuốc diệt cỏ, thuốc sát trùng, v.v. hơn hoa màu thông thường; do đó làm giảm bớt ảnh hưởng tiêu cực đến sức khoẻ và tính mạng của con người và bảo vệ môi trường do áp dụng các chất hóa học quá độ.  Ở Mỹ, người ta giảm bớt 50% sử dụng thuốc sát trùng trong canh tác bắp Bt và bông vải Bt.

· Sử dụng GMC còn làm giảm bớt giá thành sản xuất do cắt bớt số lần xịt thuốc sát trùng hoặc thuốc diệt cỏ.  Ở Trung quốc, giống bông vải Bt được trồng trên 350.000 ha, làm giảm bớt giá thành 450 đô la/ha.  Ở Mỹ, năng suất của bông vải Bt tăng lên từ 9 đến 26%.

· Nhiều loại thảo mộc cải-tiến-di-truyền có thể sản xuất các chất hóa học, gồm cả dược chất dùng chế tạo thuốc tây, thuốc chủng ngừa và các loại thực dụng khác.

· GMC có khả năng tạo ra các loại thức ăn bổ dưởng hơn, làm giảm bớt các chứng bệnh thiếu vitamin A, vitamin B, chất sắt, protein và một số bệnh của những dân tộc dùng lúa gạo làm thức ăn căn bản.  Gần đây “lúa vàng” được các nhà khoa học của Thụy sĩ và Đức tạo ra nhằm làm tăng chất vitamin A để làm giảm bớt số trẻ con bị mù mắt.  Hiện nay có đến 200 triệu trẻ con trên thế giới mắc phải bệnh này.

· Ngành công nghệ sinh học có thể cải tiến năng suất trì trệ hiện nay trong ngành nông nghiệp với các giống có tính kháng sâu bệnh bền bĩ hơn, nâng cao năng suất tiềm năng của nông sản, do đó đóng góp vào tăng gia năng suất và nâng cao mức hữu hiệu kinh tế. Chẳng hạn, hiện có các cuộc nghiên cứu về chuyển các gen của hệ thống quang tổng hợp “C4” (carbon C4) của cây Bắp vào cây lúa vốn thuộc loại “C3” (carbon C3) kém hiệu năng quang tổng hợp hơn.

· Công nghệ sinh học giúp phương pháp lai tạo hiện nay được hữu hiệu, chính xác và mau chóng hơn, và khám phá ra sâu bệnh bằng dùng phương pháp đánh dấu gen chẳng hạn.


· GMC có nhiều triển vọng giải quyết các vấn đề khó khăn mà con người chưa tìm ra giải pháp thích ứng, như vấn đề khô hạn, ngập lụt lâu ngày, vấn đề nước mặn, đất phèn, sản xuất chất đạm sinh học, tăng năng suất trên ít đất, ít nước, dùng ít phân hóa học, ít thuốc sát trùng, v.v., góp phần làm giảm bớt nghèo khó ở nông thôn, giải quyết vấn đề dân số gia tăng và bảo vệ môi trường.
Về mặt ảnh hưởng tiêu cực tiềm tàng, các nhóm chống đối sử dụng các GMC thường nêu các vấn đề như sau:

· Sản phẩm GMC có thể gây rủi ro bất ngờ cho con người, muôn thú và môi trường, như có thể gây ra bệnh dị ứng chẳng hạn.

· Chất kháng sinh (antibiotic) được sản xuất từ gen của cây cải-tiến-di-truyền có thể truyền qua cơ thể của con người vì chất kháng sinh được dùng trong đánh dấu di truyền của GMC. 

· Giải pháp GMC không lâu bền cho một số vấn đề như kháng sâu bệnh vì các loại dịch hại này có thể tái xuất hiện do bản chất di truyền thích ứng với môi trường của chúng;

· Những gen cải tiến-di-truyền có thể truyền qua các loài dịch hại xung quanh (gene flow) và làm tăng gia tính chất tiêu cực của các loài này càng ngày càng tăng.  Chẳng hạn gen chống thuốc diệt cỏ ở loài tự thụ tinh như cây lúa.  Dù có đặc tính tự thụ tinh, cây lúa có độ 1-5% thụ phấn chéo, có thể giúp cho các gen chống chịu thuốc diệt cỏ truyền sang cây lúa dại, làm cho loại cây này trở nên “siêu cỏ” chống kháng thuốc diệt cỏ và có thể phá hại dữ dội hơn.

· Sự bành trướng trồng cây GMC đại trà, tương tự như phổ biến rộng rãi của một ít giống cao năng trên diện tích rộng lớn, sẽ làm mất đi bản chất đa dạng sinh học của vùng sinh thái.

· Làm nguy hại ngoài ý muốn đến các sinh vật ở môi trường xung quanh, như cây bắp Bt bị nghi ngờ giết một số bướm và ong hữu dụng.

· Có thể làm giảm bớt mức hữu hiệu của thuốc sát trùng do cách quản trị côn trùng không đúng cách, tạo ra chất “protein Bt kết tinh”, sẽ làm côn trùng kháng lại cây GMC.

· Kỹ thuật “hủy diệt hạt giống” làm cho nông dân không thể tiếp tục dùng hoa màu thu hoạch làm giống cho mùa kế tiếp.  Kỹ thuật này sẽ làm bất lợi cho nông dân nghèo vì họ phải mua giống cho mỗi vụ mùa. 

Hiện nay, các chuyên gia công nghệ sinh học đang cố gắng làm giảm thiểu các rủi ro nêu trên và theo dỏi cẩn thận trong các thử nghiệm hoa màu GMC trong phòng thí nghiệm cũng như ngoài đồng ruộng trước khi phóng thích ra thị trường thương mãi.

Tóm lại, ngành công nghệ sinh học trên thế giới đang tiến triển rất mau lẹ trong mọi lãnh vực từ  y học, dược phẩm, hóa chất đến ngành canh nông, ngư nghiệp và lâm nghiệp, mặc dù gặp phải sự chống đối ráo riết của một số công luận chủ yếu ở các nước Âu Mỹ và của trường phái hòa bình xanh (green peace).  Đối với ngành nông nghiệp trong nước, xin đề nghị đặc biệt quan tâm đến 4 diện chủ yếu sau đây để đưa ngành công nghệ sinh học đến đúng vị trí quan trọng cần phải có như sau:

1)  Cần có chánh sách cụ thể để khuyến khích sự tham gia của các lãnh vực tư và công trong nước và kế hoạch thi hành cụ thể trong tầm ngắn hạn, trung hạn và dài hạn ở lãnh vực công nghệ sinh học để tiến đến mục tiêu hiện đại hóa đất nước.

2) Trong tầm ngắn và trung hạn, cần khai thác triệt để các kết quả kỷ thuật hiện đạt được trong khâu này trên thế giới hầu vừa tăng gia sản xuất với hiệu năng cao vừa tạo ra công ăn việc làm, đặc biệt cho các giới chuyên gia trẻ vừa tốt nghiệp trong ngành này. 

3) Đầu tư nhiều hơn nữa cho các thiết bị liên hệ và quan tâm đặc biệt đến sự đào tạo chất xám, chương trình tu nghiệp cải tiến tay nghề liên tục để bắt kịp trình độ tiến bộ trên thế giới.

4) Cần phát triển luật lệ về an ninh sinh học đầy đủ, thiết lập một số phương thức đánh giá tốt mức độ rủi ro của các sản phẩm GMC và theo dõi cẩn thận các hậu quả có thể xảy ra sau khi phóng thích các sản phẩm này, để đảm bảo an toàn cho con người, muôn thú và môi trường.  Về phương diện này, Việt nam có thể dựa vào kinh nghiệm của các nước kỹ nghệ và sự giúp đỡ kỷ thuật của các cơ quan chuyên môn trực thuộc Liên Hiệp Quốc, như FAO, UNESCO, ISNAR, UNIDO, v.v. và các viện nghiên cứu nông nghiệp quốc tế thuộc hệ thống Nhóm Tham vấn (Consultative Group System).

Trong thế kỷ 21, tình trạng phát triển của ngành công nghệ sinh học cũng như ngành tin học của một nước phản chiếu trình độ văn minh và sự tiến bộ của nước đó.  Đến năm 2020, người viết hy vọng rằng nước nhà sẽ đạt đến trình độ cao của hai lãnh vực quan trọng này, trong khi hoàn tất mục tiêu hiện đại hóa và công nghiệp hóa đã được đề ra.                                                                                                  

7.7.  Đa dạng hóa nông nghiệp:

Đến nay nhà nước còn đặt ưu tiên quá cao cho ngành sản xuất lúa gạo và ít quan tâm đến những ngành khác như cây ăn trái, hoa màu phụ, rau cải, bông hoa,... Theo kinh nghiệm, những xứ lấy nông nghiệp làm căn bản đều chậm tiến.  Do đó những nhà làm chính sách cho nước cần phải có tầm nhìn xa để đưa xứ sở đến phú cường.  Nhà nước đã đề ra kế hoạch để Việt Nam trở thành nước công nghệ vào năm 2020.  Trong chiều hướng đó, cần phải canh tân nền nông nghiệp, cải tiến sản xuất để nâng cao năng suất và lợi tức của người trồng.  Cho nên, cần phải giảm bớt diện tích lúa để dành trồng những loại cây có giá trị kinh tế cao hoặc chuyển đổi qua các ngành nghề khác trong khi vẫn có thể giữ mức an toàn lương thực cho cả nước.  Quá trình phát triển trên thế giới cho thấy những xứ kỹ nghệ hiện nay đều bắt nguồn từ nông nghiệp.  Thật vậy, một khi nền kỹ nghệ trở nên lớn mạnh, mức quan trọng nông nghiệp của họ giảm dần.  Số nông dân của họ cũng càng ngày càng giảm bớt để dành sức lao động đưa vào các khu vực kỹ nghệ khác có lợi tức cao hơn, trong khi họ vẫn sản xuất dư thừa thực phẩm cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu, với các kỷ thuật tân tiến.  Tại nước Mỹ nghề nông chỉ còn độ 2% dân số, Pháp và Ý còn 9-10% nông dân, nhưng họ vẫn còn sản xuất lương thực không những đủ nuôi dân của họ mà còn thặng dư để xuất khẩu.  Đó là nhờ vào sự khai thác nông nghiệp có tính cách qui mô với hiệu năng cao.

Về phương diện kỹ thuật, hậu quả của sự độc canh và thâm canh 2-3 vụ lúa đang làm cho sâu bệnh xuất hiện càng lúc càng nhiều, năng suất bị trì trệ hoặc sút giảm và dinh dưởng đất đai bị kiệt quệ hoặc mất cân bằng.  Vì thế cần phải phát triển công tác nghiên cứu về đa loại hoá nông nghiệp, đặc biệt tại đồng bằng sông Cửu Long để giúp nông dân thu hoạch lợi tức cao hơn.  Các loại cây ăn quả, cây công nghệ, rau cải, bông hoa, sản xuất gỗ, nuôi cá tôm, chăn nuôi gia súc, sản xuất sữa, nông sản biến chế, v.v. cần được nghiên cứu sâu rộng để cải thiện cả năng suất lẫn chất lượng hầu thỏa mãn nhu cầu của thị trường. Ngoài ra, cần phải tạo gạch nối giữa sản phẩm của các chương trình đa dạng hóa với các kỹ nghệ thực phẩm và các kỹ nghệ liên hệ khác.  Từ đó, nông nghiệp nước nhà sẽ có thể tiến đến giai đoạn kỹ nghệ hóa sớm hơn.

Công tác đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp tại nông thôn có thể thực hiện qua các giai đoạn như sau:

1) Thiết lập các chính sách thuế khóa và đất đai thích hợp để phát triển nông nghiệp theo hướng kỹ nghệ hóa và cải tiến nông thôn.

2) Tổ chức hành chánh để điều hành chương trình hữu hiệu. Tại mỗi địa phương, ít nhất cấp quận, thành lập một ủy ban nghiên cứu xác định loại màu, thời vụ, hậu thu hoạch và thiết lập các dự án khả thi cùng thực hiện.

3) Trước hết, chọn lựa các vùng có sẵn hệ thống tưới tiêu. 

4) Cần đặt nặng thêm vào công tác đào tạo chuyên gia, huấn luyện nông dân về chuyên ngành nghề.

5) Khảo cứu nâng cả chất lượng và năng suất. 

6) Cung cấp tín dụng nông nghiệp đầy đủ và đúng lúc qua thể thức Ngân hàng Grameen. 

7) Tìm kiếm thị trường tiêu thụ trong nước cũng như ngoài nước, và

8) Hướng dẫn nông dân thực hiện dự án, canh tác, thu hoạch, tồn trữ và giải quyết thị trường tiêu thụ. 

7.8.  Mở rộng mạng lưới thông tin nông nghiệp:

Sự phát triển trong ngành tin học, telex, fax, điện thư , Internet và điện thoại đã và đang làm cho các tin tức được phổ biến mau lẹ trên thế giới.  Sự lớn mạnh này đang bộc phát mạnh mẽ tại các xứ tiến bộ, làm tăng hiệu năng làm việc.  Người ta bảo rằng thế kỷ 21 là thế kỷ tin học và công nghệ sinh học, cũng như thế kỷ 20 là kỷ nguyên kỹ nghệ cơ giới và điện tử.  Sự phát triển tin học quá nhanh tại các nước kỹ nghệ và bước đi chậm chạp tại các xứ đang phát triển làm khoảng cách của hai thế giới này càng ngày càng xa, nếu thế giới sau này không chịu tăng gia nỗ lực kịp thời. Tại nông thôn, nơi các hạ tầng cơ sở chưa được đầy đủ, sự phổ biến tin tức nông nghiệp gồm cả lúa gạo hãy còn kém hữu hiệu.

Cần giúp nông dân biết được thường xuyên diễn biến thị trường tại địa phương, thành thị và thế giới để họ có thể tránh thiệt thòi do sự thao túng giá cả nông sản của giới trung gian. Vì vậy, các tin tức nông nghiệp cần phải được chính xác, cập nhật hóa, mau lẹ và được phổ biến rộng rãi đến tận xã ấp. Ngoài ra, các nhà làm kế hoạch nông nghiệp và dịch vụ thương mãi cũng phải được cung cấp đầy đủ nguồn thông tin liên hệ chính xác. Cho nên, cải thiện công tác thống kê; phát triển, phân tích và phổ biến đến nông dân các tin tức và các dữ kiện đứng đắn liên hệ đến nông nghiệp là điều kiện căn bản cho những kế hoạch phát triển quốc gia trong tương lai.    

7.9.  Vấn đề trồng lúa bền vững 

Việt Nam đã làm một bước tiến khá dài trong ngành canh tác lúa trong mấy thiên niên kỷ vừa qua sau những khoảng thời gian ngưng đọng và trì trệ không ngắn do các cuộc xâm lược và chiến tranh.  Qua các dữ kiện nêu trên với các vấn đề giá cả dao động theo chiều hướng tiêu cực trên thị trường lúa gạo thế giới cũng như nội địa, tình trạng nghèo khó của người trồng lúa trong nước, khó khăn trong cung cấp tín dụng nông nghiệp và vật  tư, bảo vệ mùa màng, thiên tai hàng năm và sự đe dọa môi trường đã và đang nêu lên vấn đề bền vững canh tác lúa của nước.

Ngành trồng lúa đã hiện diện hàng ngàn năm trên trái đất này, chứng minh sự khai thác vững bền của hoa màu nầy trong những phương thức canh tác cổ truyền. Đó là nhờ đất phù sa mang đến từ sông ngòi, lũ lụt, các chất đạm từ nước trời hàng năm và từ  vi sinh vật trong đất đai đã đóng góp vào sự bền vững nầy. Lề lối canh tác cổ truyền không còn khả năng cung cấp thực phẩm cho số dân càng ngày càng đông đảo sống trên diện tích đất giới hạn của một nước. Chỉ trong thế kỷ vừa qua, dân số Việt nam đã tăng gia 8 lần. Sự năng động của giới nông nghiệp trong thế kỷ vừa qua cho thấy rằng kỹ thuật đã giúp nhà nông đạt nhiều tiến bộ trong sản xuất nông phẩm và bảo toàn an ninh lương thực, ngọai trừ các biến cố và tác động chánh trị đã gây ra sự trì trệ và xáo trộn. 

Vì nhu cầu kinh tế, nông dân với mảnh ruộng nhỏ phải khai thác triệt để tài nguyên hiện có để có thể nuôi sống gia đình. Điều nầy được thể hiện qua sử dụng các giống lúa ngắn ngày, chất hóa học, tưới tiêu và nhiều sức lao động để có thể làm hai hoặc ba vụ mùa hoặc/ và bành trướng canh tác đến các vùng đất biên tế có nhiều rủi ro và có thể làm hư hại môi trường.  Diện tích trồng 3 vụ lúa mỗi năm tăng từ 30.000 ha trong 1977 lên 239.000 ha trong 1995 ở đồng bằng sông Cửu long (Son, 1998).  Vấn đề thâm canh đất đai dĩ nhiên sẽ đặt ra nhiều vấn đề nghiêm trọng đối với nông dân và môi trường nếu không theo dõi các ảnh hưởng liên hệ. Như đã nêu trên, cuộc CMX vừa giúp nhân loại tránh được nạn đói kém được tiên đoán từ thập niên 40s và 50s vừa tạo nên một số ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và canh tác bền vững.

Phương pháp thâm canh lúa, ngoài sự tăng gia phá hại của côn trùng và bệnh tật, còn  làm kiệt quệ dần các chất dinh dưởng của đất, như N, P, K, Ca và một số chất bần tố khác, nếu đất đai không được bồi bổ thích ứng. Trước đây, chất K được xem có dư thừa trong đất đai không những ở Việt nam mà còn ở một số quốc gia khác ở Á châu, nhưng qua nhiều năm khai thác hiện tượng thiếu chất K đang xảy ra và làm ảnh hưởng đến năng suất lúa. Phần lớn các vấn đề tiêu cực nêu trên là do thiếu thông tin và hướng dẫn kỷ thuật hoặc chính sách cần thiết. Do dó, hiện tượng năng suất ngưng trệ hoặc bắt đầu thuyên giảm tại một số vùng trồng lúa thâm canh trên thế giới đã được ghi nhận (Flinn and De Datta 1984, Cassman and Pingali 1995 and Cassman et al. 1996). 

Theo định nghĩa của Hội Đồng FAO trong 1988, sự bền vững nông nghiệp là: “Sự quản lý và bảo tồn nguồn tài nguyên thiên nhiên, và định hướng kỷ thuật và làm thay đổi cơ chế bằng cách bảo đảm sự thành công thỏa mãn liên tục nhu cầu của con người trong thế hệ hiện nay cũng như thế hệ tương lai.  Sự phát triển bền vững như thế (trong nông nghiệp, lâm và ngư nghiệp) cần phải bảo tồn đất đai, nước, và nguồn di truyền thảo mộc và động vật, không làm môi trường xuống cấp, thích hợp với kỹ thuật và điều kiện kinh tế và xã hội có thể chấp nhận được.”   

Do đó, phương pháp quản trị canh tác lúa được bền vững phải bao gồm chánh sách, kỹ thuật trong khi phối hợp các hoạt động về xã hội và kinh tế và quan tâm đến môi trường, nhằm (Dumanski, 1993):

(1)  bảo tồn tăng gia sản xuất lúa,

(2) làm giảm thiểu mức độ rủi ro trong canh tác

(3) bảo vệ tiềm năng tài nguyên thiên nhiên và ngăn ngừa thoái hóa chất lượng của đất và nước,

(4) phải có giá trị về kinh tế, và

(5) phải được xã hội chấp nhận.

Trong thực hành với sự  áp dụng các kỹ thuật tân tiến, cần phải thực hiện những biện pháp để bảo tồn sản xuất và môi sinh, theo thứ tự ưu tiên như sau (Trần Văn Đạt, 1994):

· Cần có chánh sách hữu hiệu và rõ ràng cho sự vững bền của ngành nông nghiệp để phối hợp chặt chẽ các hoạt động liên hệ;

· Phát triển tăng gia năng suất và hiệu năng sản xuất của ngành trồng lúa qua các chương trình và dự án được nghiên cứu kỹ lưỡng;

· Cổ động đa loại hóa và đa dạng sinh thái trong nông nghiệp, với sự phối hợp nông-ngư-súc-lâm-và các dịch vụ liên hệ, nhằm giảm thiểu rủi ro và bảo tồn sinh thái;

· Khảo cứu và tuyển chọn các kỷ thuật thích ứng cho từng địa phương;

· Quản lý hữu hiệu nguồn tài nguyên thiên nhiên qua các biện pháp quản lý tổng hợp mùa màng (QTM), bao gồm quản lý tổng hợp dịch hại (IPM), quản lý tổng hợp dinh dưỡng cây (IPNM), quản lý tổng hợp nước (IWM), quản lý tổng hợp diệt cỏ (IWDM), và phối hợp các kỹ thuật canh tác khác trong quá trình trồng lúa;

· Cổ động sự hợp tác của mọi đối tác trong công tác bảo tồn nền nông nghiệp bền vững, từ chính quyền trung ương, vùng, địa phương, nông dân, các tổ chức phi chánh phủ quốc tế; và

· Phát  triển hệ thống viễn thám để theo dõi và ngăn chận các phát triển tiêu cực có thể xảy ra trong khi áp dụng các kỷ thuật hiện đại.

6.10.  Phát huy tính chất đa năng của nông nghiệp:

Tính chất đa năng của ngành nông nghiệp nói chung và ngành trồng lúa nói riêng không những cung cấp đầy đủ thực phẩm cho nhân loại mà còn bảo tồn tài nguyên thiên nhiên nhất là đất đai, nước và đa dạng sinh thái, cung cấp nguồn năng lượng với các phó sản như rơm, rạ và trấu, tồn trữ chất carbon trong đất, cung cấp dịch vụ thắng cảnh, nơi nghỉ ngơi và du lịch nông thôn và cung cấp công việc làm tại làng ấp. Do đó, cần khai thác triệt để tính chất đa năng nền nông nghiệp gồm cả ngành trồng lúa để làm tăng gia mức an ninh lương thực của nước, tạo công ăn việc làm và giảm thiểu sự nghèo khó ở nông thôn.

Tóm lại, phương hướng trồng lúa trong những thập niên tới đòi hỏi đầu tư lớn vào trí tuệ với hình thành một chính sách hợp lý để hướng dẫn ngành này nói riêng và ngành nông nghiệp nói chung trong tương lai. Trước tiên, khâu nghiên cứu và chất xám cần được cải tiến mạnh trong một tổ chức hợp lý và tinh thần hợp tác, nhằm đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của nông dân trong điều kiện môi trường lành mạnh. Với khả năng và tài nguyên giới hạn của một nước đang phát triển, sự lựa chọn hướng đi và tầm nhìn xa là điều cần có. Cần phải khai thác triệt để các công cuộc khảo cứu ứng dụng và chuẩn bị những bước đi vững chắc vào lãnh vực cấp cao hơn trong dài hạn. Các nghiên cứu chiến lược cần để dành cho các tổ chức công cộng, quốc tế và các nước đã phát triển theo đuổi; tuy nhiên cần đem các kết quả khả dụng của các công cuộc nghiên cứu này vào áp dụng thực tế để có ích lợi cho đất nước, qua sự hợp tác song phương hoặc đa phương.  
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